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Ấn phẩm này được hoàn thành và xuất bản với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án “Tăng cường 
năng lực cho các cơ quan đại diện ở Việt Nam” (giai đoạn III), Văn phòng Quốc hội và 
UNDP tại Việt Nam. Những quan điểm thể hiện trong ấn phẩm này là của tác giả, và 
không nhất thiết đại diện cho quan điểm của Liên Hợp Quốc bao gồm UNDP cũng như 
các thành viên Liên Hợp Quốc. 

                                                            
1 Tài liệu này do Chuyên gia quốc tế của Dự án thực hiện, những so sánh trong tài liệu này gắn nhiều với thực tiễn dân cử ở 
Vương quốc Anh. Các đảng chính trị được nói đến là các đảng chính trị chủ yếu ở Vương quốc Anh. 
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Giới thiệu 

Kể từ năm 2008, Dự án tăng cường năng lực cho các cơ quan đại diện ở Việt Nam đã tiến hành 

hỗ trợ HĐND một số tỉnh, thành phố thực hiện hoạt động thí điểm tham vấn ý kiến nhân dân 

phục vụ việc hoạch định và giám sát thực thi chính sách và triển khai hoạt động thí điểm tăng 

cường mối liên hệ giữa đại biểu dân cử và cử tri kể từ năm 2009. Dự án đã giới thiệu và hỗ trợ 

HĐND các tỉnh, thành phố triển khai các bộ công cụ khác nhau. Tuy nhiên, vẫn có một số 

nhầm lẫn về việc áp dụng các công cụ này, cũng như mục đích, ý nghĩa và chủ thể áp dụng 

công cụ. Tài liệu này nghiên cứu những khác biệt giữa các công cụ giữ mối liên hệ với cử tri và 

các công cụ tham vấn ý kiến nhân dân và khả năng áp dụng các công cụ này trong điều kiện 

Việt Nam. Cả hai hệ công cụ này thì đều có vai trò quan trọng trong việc chuyển tải những 

mong muốn, nguyện vọng của từng người dân vào các quy trình của chính quyền và chúng là 

những thành tố căn bản của hệ thống đại diện và do đó tạo dựng tư cách pháp lý của các thiết 

chế đại diện. Tài liệu này cũng phân tích khả năng áp dụng các công cụ này có thể đóng góp 

vào hai nội dung trên theo các cách khác nhau để làm rõ bản chất của các công cụ giữ mối liên 

hệ với cử tri và các công cụ tham vấn ý kiến nhân dân. Tài liệu này cũng mới chỉ đề cập đến 

một số công cụ được sử dụng phổ biến. 

Tham  vấn ý kiến nhân dân  

 

Dự án đã định nghĩa tham vấn ý kiến nhân dân là một quá trình mà các cơ quan nhà nước thu 

thập các thông tin từ người dân về các nghị quyết hoặc chính sách mà họ đang soạn thảo hoặc 

đang thực hiện.2  Tham vấn ý kiến nhân dân là một cách thức căn bản để các hội đồng và người 

dân có thể trao đổi các quan điểm và ý kiến và cùng đi tới thấu hiểu về tác động của các nghị 

quyết hay chính sách và được thực hiện thông qua việc áp dụng một số các công cụ như khảo 

sát, họp dân nơi cư trú và điều trần để thu thập thông tin. Tham vấn ý kiến nhân dân được thực 

hiện nhằm phục vụ cả hai nhiệm vụ lập pháp và giám sát của cơ quan dân cử.  

 

Giữ mối liên hệ với cử tri 

  

Báo cáo này định nghĩa việc giữ mối liên hệ với cử tri như là các cách thức đại biểu dân cử 

xây dựng và duy trì mối quan hệ đối thoại với từng người dân mà họ đại diện.  Quá trình 

này giúp đảm bảo rằng các đại biểu dân cử phản ánh nguyện vọng của cử tri khi họ thực 

                                                            
2 Dự án UNDP-VPQH, Báo cáo hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân, 2009  
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hiện các chức năng lập pháp và giám sát của mình. Giữ mối liên hệ với cử tri do vậy rõ 

ràng là một việc có tính cá nhân và đây là mối quan hệ giữa các cá nhân với những người 

đại diện của họ, thông qua việc bầu cử hoặc bổ nhiệm người đại diện cho một khu vực cử 

tri. Đơn vị bầu cử có thể được định nghĩa là một khu vực địa lý (ví dụ như một bang hoặc 

một tỉnh) hoặc các căn cứ khác.  

 

Sự trùng lắp 

Trong quá trình triển khai các hoạt động thí điểm của dự án đã xuất hiện các yêu cầu đề nghị 

phân biệt các công cụ tham vấn và công cụ giữ mối liên hệ với cử tri. Báo cáo hoạt động dự án 

năm 2009 đã chỉ ra sự nhầm lẫn về khái niệm đối với các công cụ giữ mối liên hệ với cử tri. Sự 

nhầm lẫn này thể hiện ở việc sử dụng các công cụ tham vấn (có tính tập thể) chẳng hạn như 

điều trần để thực hiện các hoạt động giữ mối liên hệ với cử tri. Trong báo cáo của một số tỉnh, 

thành phố cũng đề cập đến sự nhầm lẫn của đại biểu dân cử về hai loại công cụ này. Tuy vậy, 

thực sự là có sự khác biệt giữa hai bộ công cụ này.  

 

Liên quan đến hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân, đặc điểm chính của chúng là trong những 

hoạt động này người đại biểu dân cử đóng vai trò là một thành tố của quá trình lập pháp- và do 

vậy hình ảnh cá nhân của người đại biểu ở một góc độ nào đấy chìm vào trong cơ quan lập 

pháp như là một chỉnh thể; do vậy vai trò của người đại biểu được mô tả là mang tính tập thể. 

Mục đích của hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân cũng khác với mục đích của hoạt động giữ 

mối liên hệ với cử tri ở chỗ nó hướng tới việc thu thập thông tin về các sáng kiến hành pháp, 

bao gồm cả các dự thảo luật hoặc chính sách mới, với mục tiêu đánh giá sự phù hợp, hoàn 

thiện, nâng cao tính khả thi và đảm bảo chúng đã phản ánh mong muốn của nhân dân. Vì vậy, 

quá trình tham vấn ý kiến nhân dân được cho là gắn liền với hiệu quả của thể chế hành chính, 

chứ không phải là những yêu cầu đối với các cá nhân, mặc dù những nguyện vọng cá nhân có 

thể tạo ra cơ sở cho hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân.  

 

Liên quan đến hoạt động giữ mối liên hệ với cử tri, từng cá nhân đại biểu dân cử sẽ phải đáp 

ứng các tâm tư, nguyện vọng của cử tri của mình thông qua việc đại diện cho cử tri tại cơ quan 

lập pháp. Vai trò này gần giống với vai trò của một luật sư và một khách hàng, ở chỗ người đại 

diện có kiến thức chuyên môn và khả năng tiếp cận mà người khách hàng không có; do vậy, 

quan hệ với cử tri có thể được định nghĩa như mối quan hệ giữa người ủy quyền và người đại 

diện. Trên thực tế, thể chế khiếu nại và tố cáo ở Việt Nam gần giống mô hình mối quan hệ này. 

Các đại biểu dân cử có nghĩa vụ theo điều 97 của Hiến pháp Việt Nam, đảm bảo khiếu nại, tố 
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cáo được xử lý một cách hiệu quả. Trong bối cảnh này, mặc dù hiệu quả của bộ máy hành 

chính là rất quan trọng, thì trọng tâm của việc giữ mối liên hệ với cử tri lại tập trung vào những 

vấn đề nảy sinh ở cấp độ đơn vị bầu cử và sự liên hệ với hệ thống chính quyền.  Do vậy, quá 

trình lựa chọn các ứng cử viên và hệ thống bỏ phiếu là sống còn trong việc ràng buộc các đại 

biểu dân cử phải hành động theo những cách thức nhất định (và không có gì đáng phải tranh 

cãi về việc những người được bầu ở hệ thống theo một danh sách đảng thì ít gắn với những 

mối quan tâm của đơn vị bầu cử hơn những người đại diện trực tiếp cho một khu vực bầu cử 

địa lý được xác định rõ ràng).3   

 

Tài liệu này cho rằng sự khác biệt giữa hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân và hoạt động giữ 

mối liên hệ với cử tri xuất phát chủ yếu từ động lực của quá trình (mong muốn làm hài lòng 

các nguyện vọng cá nhân trong trường hợp giữ mối liên hệ với cử tri và sự cần thiết phải hoàn 

thiện bộ máy hành chính của chính quyền đối với hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân), và từ 

bản chất cá nhân của hoạt động này với bản chất tập thể của hoạt động kia, rõ ràng là tham vấn 

ý kiến nhân dân là hoạt động có tính tập thể còn giữ mối liên hệ với cử tri là hoạt động có 

tính cá nhân.   

 

Với những sự khác biệt trên đây thì hai bộ công cụ này không phải lúc nào cũng áp dụng lẫn 

cho nhau được, mặc dù ranh giới khác biệt giữa chúng trong quá trình thực thi là rất mờ, vì 

trong rất nhiều trường hợp các công cụ là như nhau. Trong điều kiện này, các đại biểu dân cử 

có thể thu thập các thông tin cơ bản giống nhau từ các mối quan hệ cá nhân với cử tri của mình 

cũng như thông qua việc tham gia các hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân. Điều này hoàn 

toàn đúng khi đại biểu dân cử phản ứng trước các nguyện vọng tập thể do đơn vị bầu cử đưa 

tới, ví dụ như liên quan đến một sáng kiến chính sách đã không được thực hiện một cách hiệu 

quả, và sau đó hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân sẽ được thực hiện đối với vấn đề này. Tuy 

nhiên, những sự khác biệt càng rõ hơn liên quan đến những vấn đề của cử tri mà có tính chất 

quá địa phương hoặc cá nhân để đánh giá như là một phần của quá trình tham vấn (các ví dụ có 

thể bao gồm việc áp dụng công lý không đúng hoặc các nguyện vọng cá nhân khác).   

  

Để giảm bớt sự nhầm lẫn, phần sau đây trong bản báo cáo này sẽ trình bày các công cụ khác 

nhau trong bảng và chỉ ra sự liên quan của chúng đối với quá trình tham vấn và giữ mối liên hệ 

với cử tri theo các cách khác nhau như thế nào.    

                                                            
3 Norris, Pippa, C� ch� b�u c�: Các quy đ�nh v� b� phi�u và hành vi chính tr�, (Cambridge University Press, 2004) 
pp235 -260 
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Các công cụ tham vấn ý kiến nhân dân Các công cụ giữ mối liên hệ với cử tri 

Khảo sát thực địa và kiểm tra: (Những) 

người hoạch định chính sách đi tới một địa 

điểm để có thể hiểu đầy đủ hơn về một vấn 

đề một cách trực tiếp. Hoạt động này có thể 

gồm một chuyến đi tới một làng hoặc một 

xã mà đang bị tác động trực tiếp bởi một 

quyết định hoặc tới một địa điểm thực tế.  

Khi được thực hiện như là một phần của 

hoạt động tham vấn ý kiến, công cụ này nói 

chung là một quá trình chính thức, theo đó 

cơ quan lập pháp được đại diện bởi những 

đại biểu dân cử đang xem xét vấn đề trong 

các chuyến đi thực địa. Nó cũng được thực 

hiện trong một môi trường giới hạn- không 

vượt qua các ranh giới được xác định trong 

quá trình giữ mối liên hệ với cử tri.   

Khảo sát thực địa và kiểm tra: để gặp 

những người gắn với một vấn đề hoặc một 

khu vực cụ thể. Chuyến thăm này đòi hỏi 

một cá nhân đại biểu đi tới một khu vực để 

đánh giá một vấn đề cụ thể hoặc gặp gỡ với 

cử tri có vấn đề trong khu vực đó. Khi 

được thực hiện như là một phần của việc 

giữ mối liên hệ với cử tri hoạt động này 

thuần túy là cá nhân (hoặc thay mặt cho 

chính đảng mà người đại biểu là một đảng 

viên) về phía người đại biểu, và là một hoạt 

động nằm ngoài phạm vi tập thể của cơ 

quan lập pháp đang được xem xét. Hoạt 

động này thuộc về những nghĩa vụ như 

phải chăm sóc các lĩnh vực nhất định như 

thể người đại biểu là một người làm vườn 

(chẳng hạn như đề cao những công việc cải 

thiện cần thực hiện). Một quy trình như vậy 

là một công cụ thiết yếu để các đại biểu có 

thể xây đắp sự hiểu biết về khu vực của 

mình, nhưng chỉ nên được thực hiện trên cơ 

sở cá nhân.  

 

Các cuộc họp thôn xã: Công cụ này đặc 

biệt có hiệu quả ở vùng nông thôn, vùng 

khó khăn về địa lý và dân cư. Tùy điều 

kiện thực tế ở địa phương, nếu việc tập hợp 

nhân dân đến một nơi khó khăn thì việc đại 

biểu dân cử gặp gỡ một nhóm nhỏ cử tri có 

thể được thực hiện để tham vấn ý kiến về 

Các cuộc họp thôn xã, nơi cư trú: Đại 

biểu dân cử Việt Nam hiện nay hay tiếp 

xúc cử tri theo cụm thôn, hoặc cụm xã. 

Điều kiện để đến với từng hộ dân còn nhiều 

hạn chế. Tuy nhiên để hoàn thành nhiệm vụ 

đại diện của mình, đại biểu dân cử cần tăng 

cường các cuộc tiếp xúc với người dân ở 



6 
 

một chủ đề nhất định. Với những chính 

sách như tam nông (Bắc Ninh, Yên Bái), 

chương trình nhà cho người nghèo (Đồng 

Tháp) thì họp dân nơi cư trú, thôn, xã lại có 

thể hiệu quả hơn. 

ngay nơi người dân sinh sống hoặc làm 

việc. Các cuộc họp với người dân cũng 

không nên có nhiều nghi lễ, hình thức mà 

nên được tổ chức một cách giản dị, thân 

mật, gần gũi, tạo mối quan hệ thân tình 

giữa người đại biểu và người dân. 

 

Giao tiếp thông qua Internet: Hoạt động 

tham vấn ý kiến nhân dân có thể dựa vào 

internet để tạo cơ hội thu thập, phản hồi 

thông qua internet. Các tài liệu liên quan 

đến quyết định có thể được trình bày trên 

một website và người dân có thể được đề 

nghị gửi ý kiến thông qua trang web hoặc 

tới một địa chỉ thư điện tử cụ thể. Trang 

web tiếp nhận liên quan đến tham vấn ý 

kiến nhân dân có thể là trang web của 

chính Hội đồng nhân dân. Một điểm mấu 

chốt của việc này là nó sẽ liên quan chặt 

chẽ với vấn đề đang được tham vấn (và do 

vậy khác với các vấn đề giữ mối liên hệ với 

cử tri rộng hơn) và trang web có thể được 

ứng dụng nhiều nhất là trang của cơ quan 

dân cử chứ không phải trang của đại biểu 

dân cử hoặc chính đảng của người đó.   

 

Giao tiếp thông quan Internet: Các đại 

biểu dân cử có thể đưa các thông tin lên 

trang web, và thường có địa chỉ để cử tri có 

thể gửi các ý kiến, bình luận hoặc gửi thư. 

Đây là một công cụ cơ bản cho mỗi đại 

biểu dân cử, những người có thể tự taọ lập 

thư điện tử cá nhân với số điện thoại và 

nhật ký cá nhân. Internet trong hoàn cảnh 

này sẽ cung cấp một nền tảng để mỗi cán 

nhân đại biểu có thể thu thập được thông 

tin và để hiểu các vấn đề (dù rất rộng) làm 

phiền các cử tri của họ.   

Giao tiếp thông qua các phương tiện 

truyền thông đại chúng: Những người 

quan trọng có thể cung cấp các khía cạnh 

khác nhau về vấn đề đang được tham vấn 

trong một diễn đàn trên tivi. Thông tin có 

Giao tiếp thông qua các phương tiện 

truyền thông đại chúng: Việc các vấn đề 

trong mối quan hệ với cử tri được đăng tải 

trên một tờ báo in, báo mạng, truyền hình 

hoặc đài phát thanh có tầm quan trọng sống 
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thể được truyền tải thông qua hệ thống đài 

phát thanh địa phương hoặc hệ thống loa 

phóng thanh và các tờ báo. Các cơ chế 

chính thức này phù hợp nhất với một chủ 

đề đơn lẻ, được xác định khi được sử dụng 

trong hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân.  

còn đối với sự thành công của một đại biểu 

dân cử, người bắt buộc phải có một quan 

hệ thường xuyên, chặt chẽ với các cơ quan 

truyền thông. Sở dĩ vậy là vì các phương 

tiện truyền thông đại chúng là một công cụ 

để Hội đồng nhân dân hoặc cá nhân đại 

biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân 

dân có thể chuyển một thông điệp tới tất cả 

người dân, và thông qua đó có thể chuyển 

tải các sáng kiến của chính quyền và tìm 

biện pháp giải quyết các vấn đề. Sự khác 

biệt trong việc áp dụng là các vấn đề trong 

mối liên hệ với cử tri có thể rộng khắp hơn 

và đại biểu dân cử hoạt động với tư cách 

một cá nhân đại diện cho nhân dân và một 

thành viên của một đảng chính trị.  

Nhà mở:  người dân được thông báo 

rằng những nhà hoạch định chính sách 

sẽ có mặt ở một ở một địa điểm và thời 

điểm nào đó để thảo luận những vấn đề 

đang được xem xét. Người dân được 

khuyến khích tham dự và thảo luận vấn 

đề một cách thoải mái. Thường có 

những tài liệu hoặc thiết kế liên quan 

đến vấn đề mà người tham dự có thể 

thấy được. Công cụ này có hiệu quả khi 

một tòa nhà mới hoặc một bản quy 

hoạch đô thị đang được thiết kế để 

người dân có thể xem ý tưởng như thế 

nào để cung cấp những thông tin phản 

hồi. Ví dụ Hà Nội lấy ý kiến về quy 

hoạch vùng thủ đô hoặc thiết kế nhà 

Nhà mở:  Công cụ này sẽ được thay thế 

bằng Phòng tiếp dân hoặc văn phòng của 

đại biểu dân cử. Quy trình này rất gần với 

khái niệm “khám bệnh” theo đó đại biểu 

dân cử tạo điều kiện để cử tri của mình đặt 

các cuộc hẹn và tới thảo luận về bất cứ vấn 

đề gì họ quan tâm. Với hình thức này, các 

đại biểu thông báo cho nhân dân biết rằng 

mình sẽ có mặt vào một thời điểm cố định 

nào đó (ở Anh là vào sáng thứ Bảy, còn ở 

Việt Nam có thể vào ngày 15 và 30 hàng 

tháng) để thảo luận về bất cứ vấn đề gì mà 

cử tri đang gặp phải.  
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Quốc hội. 

 

Kiến nghị bằng văn bản: người dân được 

thông báo về một quyết định, chính sách 

đang được hoạch định (có nghĩa là nó được 

công bố ở trụ sở xã, hoặc thông báo trên 

báo chí, thông báo trên hệ thống loa phóng 

thanh) và được khuyến khích, đề nghị gửi 

các ý kiến góp ý bằng văn bản. Thông 

thường cơ quan hữu quan sẽ thông báo một 

khoảng thời gian nhất định để tiếp nhận 

kiến nghị. Những kiến nghị nhận được sẽ 

được xác định theo đề cương của việc tham 

vấn, bởi vì những vấn đề nằm ngoài phạm 

vi tham vấn sẽ không liên quan (không xem 

xét). 

Kiến nghị bằng văn bản:  ở nhiều nơi, 

phạm vi công việc chính của đại biểu dân 

cử là xoay quanh việc phản hồi các thư từ 

nhận được từ cử tri và theo đuổi những 

nguyện vọng cụ thể đó thông qua việc gửi 

thư đến các cơ quan nhà nước hữu quan.  

Và như vậy, việc xử lý các thông tin từ các 

kiến nghị bằng văn bản là một phần công 

việc then chốt trong giữ mối liên hệ với cử 

tri. Và khác với tham vấn ý kiến nhân dân 

ở chỗ nó ít hình thức, trang trọng hơn và 

vấn đề thì phong phú hơn.   
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Phản hồi của nhân dân trong quá trình 

giám sát: Những thông tin thu thập được từ 

quá trình giám sát có thể coi là một phần 

của quá trình tham vấn ý kiến nhân dân, 

bởi vì nó có tính chất “kiến thức tập thể” 

của cơ quan lập pháp. Điều này thực sự 

phù hợp khi một tiểu ban thực hiện các 

đánh giá về những vấn đề cụ thể để cung 

cấp những kiến thức chuyên môn của nó 

tới cơ quan lập pháp như một phần của quy 

trình tham vấn.     

Phản hồi của nhân dân trong quá trình 

giám sát:  Trong các hoạt động của cơ 

quan dân cử, người dân luôn kiến nghị 

những vấn đề có thể chuyển thành các nội 

dung mà Hội đồng nhân dân và các cá nhân 

đại biểu dân cử có thể nêu ra. Tuy nhiên, 

cần phải làm rõ rằng các thông tin được sử 

dụng bởi đại biểu dân cử với tư cách cá 

nhân đại diện cho nhân dân và với tư cách 

đảng viên một đảng chính trị.  

Các hội nghị/thảo tham vấn hoặc các 

cuộc họp/tiếp xúc cử tri chuyên đề:  là 

một cuộc họp đơn giản mà những người có 

lợi ích trực tiếp liên quan đến một quyết 

định (ví dụ một dự thảo quy định của tỉnh) 

có thể đến và cung cấp những ý kiến và 

bình luận. Thông thường, mục tiêu là có 

các ý kiến đa chiều để đảm bảo rằng những 

người lập chính sách có cơ hội để nghe các 

ý kiến khác nhau và có cơ hội để thảo luận 

và trao đổi. Tuy nhiên, những hội thảo như 

thế này được tổ chức với cả hai tính chất 

như một phần của quá trình tham vấn ý 

kiến nhân dân và như một phần của những 

nỗ lực của cơ quan lập pháp để hiểu rõ bản 

chất của vấn đề đang được xem xét.  

Các hội nghị/thảo tham vấn hoặc các 

cuộc họp/tiếp xúc cử tri chuyên đề:  

Công cụ này là một cách chính thức để đại 

biểu dân cử tiến hành giữ mối liên hệ với 

cử tri và thường hay bị lẫn với các hoạt 

động tham vấn ý kiến nhân dân. Tuy nhiên, 

sự khác biệt chính với hoạt động tham vấn 

ý kiến nhân dân là trong các cuộc gặp này 

thì các đại biểu dân cử đóng vai trò cá nhân 

thành viên của cơ quan lập pháp hoặc đảng 

viên của một đảng chính trị, và do vậy 

không phải là tham vấn về một vấn đề cụ 

thể.  
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Điều trần: Những cuộc thảo luận do Hội 

đồng nhân dân tổ chức sau khi đã thu thập 

được các kiến nghị bằng văn bản và các đại 

biểu có thể đặt ra các câu hỏi đối với những 

người gửi kiến nghị. Các quan chức nhà 

nước cũng có thể được mời đến tham dự và 

trả lời câu hỏi. Tất cả các câu hỏi và trả lời 

đều được ghi lại.  

Điều trần:  bản chất của công cụ này 

không phù hợp với việc giữ mối liên hệ với 

cử tri vì chúng là chính thức/trang trọng và 

là công cụ để cơ quan lập pháp thu thập 

thông tin. Tuy nhiên, kết quả của các hoạt 

động giữ mối liên hệ với cử tri có thể dẫn 

đến nhu cầu tổ chức các hoạt động tham 

vấn ý kiến nhân dân, bao gồm việc áp dụng 

một số các công cụ khác nhau gồm cả công 

cụ điều trần. Dù vậy, cần phải hiểu rằng 

vấn đề đã được chuyển từ kênh liên hệ với 

cử tri sang kênh tham vấn ý kiến nhân dân. 

Họp nhóm trọng tâm: Một nhóm lựa chọn 

phản ánh một nhóm ý kiến đa dạng có thể 

được tập hợp để cho ý kiến về một vấn đề 

đang xem xét. Công cụ này cũng giống hội 

nghị tham vấn nhưng ở quy mô nhỏ hơn và 

riêng tư hơn.  

Họp nhóm trọng tâm: Một nhóm lựa chọn 

phản ánh một nhóm ý kiến đa dạng có thể 

được tập hợp để cho ý kiến về một vấn đề 

đang xem xét. Công cụ này cũng giống hội 

nghị tham vấn nhưng ở quy mô nhỏ hơn và 

riêng tư hơn. Tuy nhiên, công cụ này 

không thường đại biểu dân cử địa phương 

sử dụng mà có thể được các đại biểu thuộc 

các đảng chính trị sử dụng để để đánh giá, 

chuẩn bị đường lối chính sách cho một vấn 

đề cụ thể nào đó. 

Điều tra xã hội học: Một mẫu ngẫu nhiên 

người dân sẽ được lựa chọn để khảo sát ý 

kiến của họ về một vấn đề nhất định. Công 

cụ này mặc dù là khá tốn kém, có thể là 

một cách tốt để thu nhận thông tin thô về 

một vấn đề cụ thể. Công cụ này hữu hiệu 

nhất khi số dân phù hợp với vấn đề đang 

xem xét và nếu những câu hỏi đặt ra ngắn 

và trực tiếp. Văn phòng của các cơ quan 

Điều tra xã hội học: Một mẫu ngẫu nhiên 

người dân sẽ được lựa chọn để khảo sát ý 

kiến của họ về một vấn đề nhất định.   Đại 

biểu Quốc hội có thể lựa chọn thu thập 

thông tin liên quan đến cử tri của họ để 

đảm bảo khả năng được bầu lại. Tuy nhiên, 

dường như đây không phải là một công cụ 

hữu hiệu dành cho các cá nhân đại biểu dân 

cử (mặc dù nó có thể hữu hiệu đối với các 
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lập pháp có điều kiện để để đánh giá những 

thông tin thu nhận được và nghiên cứu mức 

độ chúng liên quan đến vấn đề đang xem 

xét.   

 

đảng chính trị) vì chi phí cao. Mặc dầu vậy, 

các thông tin thu nhận được- chẳng hạn khi 

được sử dụng cho các mục đích tham vấn 

có thể tạo thông tin cho các hoạt động giữ 

mối liên hệ với cử tri. 

 

Các tổ chức nghiên cứu độc lập: Những 

tổ chức này có thể được sử dụng để kiểm 

chứng các nguồn thông tin, dữ liệu và cũng 

có thể hoạt động như một cơ quan giám sát. 

Các tổ chức nghiên cứu độc lập là một 

kênh mà các cơ quan lập pháp có thể thu 

thập thông tin chuyên gia khi tiến hành 

tham vấn ý kiến nhân dân. Bản chất chủ 

đạo của các nghiên cứu là tính trọng tâm 

hẹp tập trung vào một vấn đề cụ thể (đặc 

biệt là khía cạnh kỹ thuật của vấn đề đang 

được xem xét).   

 

Các tổ chức nghiên cứu độc lập: Nói 

chung đây không phải là một công cụ để 

giữ mối liên hệ với cử tri, mặc dù các đảng 

chính trị có thể sử dụng công cụ này trong 

một số trường hợp.  

 

Báo cáo riêng: Những nhà hoạch định 

chính sách có thể tìm kiếm thông tin nền và 

các ý kiến bình luận (thường là từ các cơ 

quan, bộ ngành hữu quan hoặc các chuyên 

gia khác) để có thể hiểu thêm những vấn đề 

ẩn dấu có liên quan. Những cuộc thảo luận 

này không được ghi âm để khuyến khích sự 

trao đổi các ý kiến một cách cởi mở hơn. 

Công cụ này rất hữu ích cho các nhà hoạch 

định chính sách/người ra quyết định.   

Báo cáo riêng: Các cá nhân đại biểu dân 

cử có thể tìm kiếm thông tin từ những cá 

nhân công dân về bản chất của một tình 

huống hay vấn đề. Quá trình này tuy vậy rõ 

ràng là một việc có tính cá nhân, với trọng 

tâm là nỗ lực của đại biểu dân cử hiểu sâu 

sắc hơn đơn vị bầu cử của mình và do đó 

đáp ứng được nguyện vọng của địa 

phương.   

Các cuộc gặp riêng: (Các) nhà hoạch định 

chính sách sắp xếp các cuộc gặp riêng với 

Các cuộc gặp riêng, gặp không chính 

thức: Những người dân cảm thấy họ có thể 
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các cá nhân hoặc nhóm người trực tiếp bị 

tác động bởi một quyết định đang được 

xem xét. Điều quan trọng là có sự cân bằng 

trong việc tổ chức các cuộc gặp này, đảm 

bảo rằng các cuộc gặp riêng được thu xếp 

cho các cá nhân khác nhau và các nhóm 

khác nhau với các quan điểm khác nhau về 

vấn đề đang được xem xét. Tuy nhiên, 

những cuộc gặp như vậy phải tập trung vào 

vấn đề đang được xem xét mà không sa vào 

những thảo luận rộng hơn để đảm bảo việc 

tham vấn được hiệu quả. Nói chúng thì 

càng ít các cuộc gặp riêng thì càng tốt, bởi 

vì chúng có nguy cơ làm thay đổi tính chất 

của việc tham vấn ý kiến nhân dân.    

tiếp cận một đại biểu Quốc hội hoặc đại 

biểu hội đồng nhân dân để thảo luận một 

vấn đề là những người thấy thoải mái với 

đại biểu dân cử đó và tin rằng đại biểu đó 

có thể giúp đỡ họ.  Do vậy, các đại biểu 

dân cử có thể tạo thói quen gặp gỡ người 

dân trong những dịp phù hợp, chẳng hạn 

như các lễ hội hoặc các sự kiện công cộng, 

nhờ đó có được hiểu biết rõ ràng về các 

cộng đồng địa phương và những cá nhân 

then chốt ở đó. 

 

Đơn thư dân nguyện, khiếu nại, tố cáo: 

Một đơn thư dân nguyện hay một khiếu 

nại, tố cáo có thể thúc đẩy một quá trình 

tham vấn ý kiến nhân dân nếu tính chất của 

vấn đề phù hợp, nhưng nhìn chung các 

công cụ này không phù hợp với việc tham 

vấn ý kiến thường được thực hiện trên một 

nền tảng khác.   

Đơn thư dân nguyện, khiếu nại, tố cáo: 

Đây là những kiến nghị bằng văn bản để 

chính quyền làm hoặc không làm một việc 

gì đó vì lợi ích của người ký đơn. Tất cả 

các đại biểu dân cử có nghĩa vụ tạo thuận 

lợi để các kiến nghị hoặc khiếu nại ở Việt 

Nam được giải quyết. Những công việc 

như vậy sẽ tạo nên một gánh nặng đáng kể 

đối với đại biểu dân cử, và trong một số 

trường hợp đại biểu khó có thể trợ giúp 

được. Tuy nhiên, quá trình này là một công 

cụ chủ đạo để người đại biểu dân cử có thể 

thực hiện trách nhiệm là người đại diện của 

mình đối với người dân (những người đã 

ủy nhiệm những quyền của mình cho cơ 

quan lập pháp). 

Tiếp cận người dân:  Ở một số nước công Tiếp cận người dân: Thay vì chờ đợi 
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cụ này chủ yếu phục vụ mục đích giáo dục 

công dân về vai trò của cơ quan dân cử và 

đại biểu dân cử, cũng như nâng cao nhận 

thức của người dân về các chính sách và 

pháp luật. Mặc dù có một số giá trị trong 

tham vấn, nhưng công cụ điều tra xã hội 

học hoặc một số công cụ khác có thể thực 

hiện các yêu cầu tham vấn tốt hơn. Công cụ 

này gắn với việc liên hệ cử tri nhiều hơn.    

người dân nói lên nguyện vọng của mình, 

hoạt động tiếp cận người dân cho phép các 

cơ quan dân cử và đại biểu chủ động thu 

thập các quan điểm cá nhân. Các đại biểu 

có thể tham dự các sự kiện ở địa phương 

chẳng hạn như các phiên chợ hoặc các lễ 

hội để nói chuyện với mọi người và tìm 

hiểu quan điểm của họ. Người đại biểu có 

thể đến gõ cửa từng nhà hoặc tổ chức các 

cuộc gọi điện thoại hoặc gửi thư vận động. 

Những cách thức như vậy sẽ giúp đại biểu 

hiểu được một cách đầy đủ các vấn đề của 

địa phương.  

Văn phòng của đại biểu dân cử ở khu 

vực bầu cử:  Văn phòng của đại biểu 

không phải là một địa điểm chính của hoạt 

động tham vấn vì nó gắn liền với các hoạt 

động giữ mối liên hệ với cử tri.   

Văn phòng của đại biểu dân cử ở khu 

vực bầu cử:  Quốc hội/cơ quan dân cử 

nhiều nước cung cấp các văn phòng ở khu 

vực bầu cử cho đại biểu và đây là điểm 

điểm chủ yếu để thực hiện các hoạt động 

giữ mối liên hệ với cử tri. Các văn phòng 

này “căn cứ” để đại biểu gặp gỡ người dân 

địa phương để từ đó có thể xử lý các vấn đề 

của cử tri. Ngân sách cho các văn phòng 

này rất khác nhau, trong một số trường hợp 

các đảng chính trị có thể chi trả cho các văn 

phòng này, ở các nơi khác thì nhà nước chi 

trả hoặc cung cấp các tiện nghi chia sẻ với 

các đảng chính trị. Ở Việt Nam, có thể 

Đảng cộng sản Việt Nam hoặc Mặt trận Tổ 

quốc cung cấp các văn phòng ở khu vực 

bầu cử cho đại biểu.   

Các tài liệu quảng bá:  cơ quan lập pháp 

có thể phát hành một số tài liệu quảng bá 

Các tài liệu quảng bá: Cơ quan dân cử 

hoặc cá nhân đại biểu dân cử có thể xuất 
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trong quá trình tham vấn ý kiến nhân dân, 

chẳng hạn dưới dạng các thông cáo báo chí 

về một cuộc điều trần. Cơ quan này cũng 

có thể xuất bản một báo cáo vào giai đoạn 

cuối của quy trình này. Một điều rất quan 

trọng là người dân cần biết được cơ quan 

dân cử đang làm cái gì.  

bản các bản tin tức định kỳ và các tài liệu 

để quảng bá cho những nỗ lực của họ trong 

việc đại diện cho lợi ích của cử tri và người 

dân, những người đã bỏ phiếu cho họ. Hoạt 

động này có thể được thực hiện thông qua 

mạng Internet hoặc in các bản giấy và gửi 

đến các văn phòng xã, phường và gửi đến 

từng hộ dân. ở nhiều nơi, việc này thuộc 

trách nhiệm của một đảng chính trị, bởi vì 

lợi ích của đảng có thể không hoàn toàn 

phù hợp với lợi ích của chính cơ quan dân 

cử (chẳng hạn như một đảng chính trị khác 

đảng kiểm soát Quốc hội).   

Gặp gỡ để báo cáo/phản hồi người dân: 

Quy trình tham vấn ý kiến nhân dân có 

bước phản hồi, báo cáo riêngvà nó không 

trùng lắp với các hoạt động báo cáo để giữ 

mối liên hệ với cử tri.  Dù vậy, đây không 

phải là một công cụ then chốt trong tham 

vấn ý kiến nhân dân.   

Gặp gỡ để báo cáo/phản hồi người dân 

hay Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp 

của cơ quan dân cử. Các cuộc gặp do các 

đại biểu dân cử chủ trì và đóng vai trò chủ 

chốt. Đây là một dịp chính thức để đại biểu 

dân cử lắng nghe cử tri, tiếp nhận nguồn 

thông tin đầu vào cho hoạt động lập pháp 

và báo cáo với cử tri những việc mình đã 

làm được cho họ.   

 

Kết luận 

Tham vấn ý kiến nhân dân và giữ mối liên hệ với cử tri có những sự khác biệt đáng kể, bên 

cạnh sự giống nhau về một số công cụ được sử dụng. Sự khác biệt này cần được làm rõ để đảm 

bảo không có sự nhầm lẫn trong quá trình triển khai áp dụng các công cụ như đã đề cập trên 

đây, và mỗi đại biểu dân cử cần hiểu rất rõ về khái niệm, mục đích, ý nghĩa, vị trí của mỗi công 

cụ trong cả quy trình khi sử dụng chúng.     

 


